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DANH MỤC PHÂN CÔNG
ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo công văn số 2163/BKHCN-VP ngày 01 tháng 9 năm 2009)
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- Thủ tục số 32: Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục số 33: Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục số 37: Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục số 40: Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp.
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	74.
	Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sản xuất, chế biến chất phóng xạ)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	75.
	Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	76.
	Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	77.
	Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	78.
	Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	79.
	Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	80.
	Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	81.
	Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	82.
	Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (kiểm tra thiết bị X-quang y tế)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	83.
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	84.
	Cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	85.
	Cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	86.
	Cấp giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	87.
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

	88.
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	89.
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	90.
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	91.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	92.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	93.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	94.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	95.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	96.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	97.
	Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	98.
	Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	99.
	Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	100.
	Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	101.
	Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	102.
	Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	103.
	Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1.
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương
	Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền
	Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
	Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

	2.
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Sở Khoa học và công nghệ 
	Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ
	Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ

	3.
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Sở Khoa học và công nghệ 
	
	

	4.
	Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ

	5.
	Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 
	Sở Khoa học và công nghệ 
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Cục Sở hữu trí tuệ

	6.
	Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
	Sở Khoa học và công nghệ 
	
	

	7.
	Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	8.
	Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	
	

	9.
	Khai báo thiết bị thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	Sở Khoa học và công nghệ 
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

	10.
	Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)
	Sở Khoa học và công nghệ 
	
	

	11.
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
	Sở Khoa học và công nghệ 
	
	

	III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (tuỳ theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
	III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (tuỳ theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
	III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (tuỳ theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
	III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (tuỳ theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
	III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (tuỳ theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)

	1.
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
	- Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội chỉ định hoặc uỷ quyền.

- Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền.
	- Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội chỉ định hoặc uỷ quyền.

- Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền.
	Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

	
	
	
	
	


 

